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PHỤ LỤC II 

DANH MỤC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH CỦA BAN BÍ THƯ  

VÀ CÁC BAN ĐẢNG TRUNG ƯƠNG NĂM 2025 

 

TT Văn bản  

ban hành 

Cấp ban hành Ngày ban hành Trích yếu Đánh giá 

1.  Chỉ thị  

45-CT/TW 

Bộ Chính trị Ngày 14/4/2025 Chỉ thị số về đại hội đảng bộ các cấp tiến 

tới Đại hội XIV của Đảng (thay thế Chỉ 

thị số 35 và Kết luận 118) 

 

2.  Chỉ thị  

51-CT/TW 

Ban Bí thư Ngày 08/8/2025 Chỉ thị về đổi thẻ đảng viên  

3.  Quyết định số 

333-QĐ/TW 

Ban Bí thư Ngày 23/6/2025 Quyết định ban hành Kiến trúc chuyển 

đổi số trong các cơ quan đảng, phiên bản 

3.0 

Theo kế hoạch 

4.  Quyết định số  

347-QĐ/TW 

Ban Bí thư Ngày 08/8/2025 Quyết định ban hành mẫu thẻ đảng viên 

mới. 

 

5.  Quy định số 

337-QĐ/TW 

Ban Bí thư Ngày 27/6/2025 Quy định về gửi nhận văn bản trên mạng 

thông tin diện rộng của Đảng và mạng 

Internet 

Vượt tiến độ 

đề ra trước 4 

tháng 

6.  Quy định số 

338-QĐ/TW 

Ban Bí thư Ngày 09/7/2025 Quy định về thủ tục hành chính trong 

Đảng trên môi trường điện tử 

Theo kế hoạch 

7.  Quy định số 

339-QĐ/TW 

Ban Bí thư Ngày 10/7/2025 Quy định về sử dụng ứng dụng Sổ tay 

đảng viên điện tử 

Theo kế hoạch 
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TT Văn bản  

ban hành 

Cấp ban hành Ngày ban hành Trích yếu Đánh giá 

8.  Quy định số 

379-QĐ/TW 

Ban Bí thư Ngày 22/10/2025 Quy định về giao dịch điện tử trong các 

cơ quan, tổ chức đảng 

Theo kế hoạch 

9.  Quy định 384-

QĐ/TW 

Ban Bí thư Ngày 19/11/2025 Quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa 

các cơ quan đảng với các cơ quan, tổ 

chức khác trong hệ thống chính trị. 

Theo kế hoạch 

10.  Quy chế số 07-

QC/TW 

Ban Bí thư Ngày 31/10/2025 Quy chế tổ chức quản lý, sử dụng và bảo 

vệ hệ thống mạng máy tính của Đảng 

Đạt kế hoạch 

đề ra 

11.  Quy chế số 08 - 

QC/TW 

Ban Bí thư Ngày 05/11/2025 Quy chế theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm vụ do BCHTWĐ; 

BCT, BBT, đồng chí Tổng Bí thư, đồng 

chí Thường trực BBT giao trên Hệ 

thống theo dõi, đánh giá dựa trên dữ liệu 

và thời gian thực 

Theo kế hoạch 

12.  Công văn số 64-

CV/TW 

Ban Bí thư Ngày 10/4/2025 Công văn số 64-CV/TW, ngày 

10/4/2025 về việc lưu trữ và quản lý tài 

liệu, CSDL tài liệu trong quá trình tổ 

chức sắp xếp bộ máy của hệ thống chính 

trị và đơn vị hành chính ở địa phương 

Kịp thời bổ 

sung để đáp 

ứng nhu cầu 

thực tế 

13.  Quy định số 05-

QĐ/BCĐTW 

Ban chỉ đạo 

Trung ương (57) 

Ngày 27/8/2025 Quy định về Mô hình liên thông số 

thống nhất, hiệu quả và quản trị dựa trên 

dữ liệu trong hệ thống chính trị.  

Theo kế hoạch 
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TT Văn bản  

ban hành 

Cấp ban hành Ngày ban hành Trích yếu Đánh giá 

14.  Quy chế số 02-

QC/BCĐTW 

Ban chỉ đạo 

Trung ương (57) 

Ngày 10/6/2025 Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác 

hệ thống giám sát, đánh giá việc thực 

hiện Nghị quyết 57 

Kịp thời bổ 

sung để đáp 

ứng nhu cầu 

thực tế 

15.  Quy chế số 03-

QC/BCĐTW 

Ban chỉ đạo 

Trung ương (57) 

Ngày 23/6/2025 Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống 

phản ánh kiến nghị về triển khai thực 

hiện Nghị quyết 57 

Kịp thời bổ 

sung để đáp 

ứng nhu cầu 

thực tế 

16.  Quyết định số 

3804-

QĐ/BTCTW 

Ban Tổ chức 

Trung ương 

Ngày 21/5/2025 

 

Về quy trình nghiệp vụ lõi công tác tổ 

chức xây dựng Đảng trên môi trường số 

Theo kế hoạch 

17.  Quy định số 

208-

QĐ/BTCTW  

Ban Tổ chức 

Trung ương 

Ngày 25/6/2025 Về “Mã số tổ chức đảng trong hệ thống 

chính trị” 

Kịp thời bổ 

sung để đáp 

ứng nhu cầu 

thực tế 

18.  Hướng dẫn số 

39-HD/BTCTW  

Ban Tổ chức 

Trung ương 

Ngày 08/10/2025 Về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ 

phòng Chuyển đổi số thuộc văn phòng 

các ban, cơ quan Đảng ở Trung ương; 

phòng Chuyển đổi số - Cơ yếu thuộc văn 

phòng tỉnh ủy, thành ủy và bộ phận 

chuyên trách công tác chuyển đổi số và 

cơ yếu tại văn phòng đảng ủy xã, phường, 

đặc khu. 

Theo kế hoạch 



 

 

4 

 

TT Văn bản  

ban hành 

Cấp ban hành Ngày ban hành Trích yếu Đánh giá 

19.  246-

KH/BTCTW 

Ban Tổ chức 

Trung ương 

Ngày 21/4/2025 Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Đề 

án Chuyển đổi số trong các cơ quan 

Đảng tại Ban Tổ chức Trung ương giai 

đoạn 2025 - 2028 

 

20.  253-

KH/BTCTW 

Ban Tổ chức 

Trung ương 

Ngày 08/5/2025 Kế hoạch triển khai Hệ thống thông tin 

điều hành tác nghiệp 

 

21.  262-

KH/BTCTW 

Ban Tổ chức 

Trung ương 

Ngày 03/6/2025 Kế hoạch về việc triển khai các nhiệm 

vụ được giao tại Nghị quyết số 57-

NQ/TW và các Thông báo Kết luận của 

Ban Chỉ đạo tại Ban Tổ chức Trung 

ương trong tháng 6/2025 và 6 tháng cuối 

năm 2025 

 

22.  269-

KH/BTCTW 

Ban Tổ chức 

Trung ương 

Ngày 15/7/2025 Kế hoạch tập huấn, chuyển giao phần 

mềm kiểm phiếu bầu cử bằng máy vi 

tính phục vụ đại hội đảng các cấp 

 

23.  274-

KH/BTCTW 

Ban Tổ chức 

Trung ương 

Ngày 08/8/2025 Kế hoạch về việc số hóa tài liệu lưu trữ 

của Ban Tổ chức Trung ương để triển 

khai thực hiện 

 

24.  291-

KH/BTCTW 

Ban Tổ chức 

Trung ương 

Ngày 04/12/2025 Kế hoạch về triển khai làm sạch, chuẩn 

hóa Cơ sở dữ liệu đảng viên 
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TT Văn bản  

ban hành 

Cấp ban hành Ngày ban hành Trích yếu Đánh giá 

25.  Quyết định số 11 

- QĐ/UBKTTW 

Ủy ban KTTW Ngày 11/11/2025 Quy định quản lý, sử dụng Phần mềm 

cơ sở dữ liệu thống kê ngành Kiểm tra 

Đảng 

Kịp thời bổ 

sung để đáp 

ứng nhu cầu 

thực tế 

26.  Quy định số 07 - 

QĐ/UBKTTW 

Ủy ban KTTW  Ngày 18/10/2025 Quy định quản lý, vận hành và khai thác 

Phần mềm theo dõi tình hình thực hiện 

chủ trương, chính sách của Trung ương 

Kịp thời bổ 

sung để đáp 

ứng nhu cầu 

thực tế 

27.  Quyết định số 

3546-QĐ/VPTW 

Văn phòng Trung 

ương Đảng 

Ngày 12/02/2025 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ 

chức bộ máy và chế độ làm việc của Cục 

Chuyển đổi số - Cơ yếu 

Theo kế hoạch 

28.  Quy định số 

3675-QĐ/VPTW 

Văn phòng Trung 

ương Đảng 

Ngày 27/3/2025 Quy định về quản lý, sử dụng, khai thác 

mạng máy tính bảo mật của Văn phòng 

Trung ương Đảng 

Vượt tiến độ 

đề ra trước 7 

tháng 

29.  Quy định số 

3676-QĐ/VPTW 

Văn phòng Trung 

ương Đảng 

Ngày 27/3/2025 Quy định về vận hành, bảo đảm an toàn 

thông tin đối với thiết bị, đường truyền 

kết nối trong các cơ quan đảng 

Vượt tiến độ 

đề ra trước 7 

tháng 

30.  Quy định số 

3735-QĐ/VPTW 

Văn phòng Trung 

ương Đảng 

Ngày 17/4/2025 Quy định về sửa đổi, bổ sung; Quy định 

số 2222-QĐ/VPTW, ngày 18/8/2023 của 

Văn phòng Trung ương Đảng về mã định 

danh của các cơ quan đảng trên mạng 

máy tính 

Kịp thời bổ 

sung để đáp 

ứng nhu cầu 

thực tế 
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TT Văn bản  

ban hành 

Cấp ban hành Ngày ban hành Trích yếu Đánh giá 

31.  Quy chế số 05-

QC/VPTW 

Văn phòng Trung 

ương Đảng 

Ngày 01/4/2025 Quy chế về phối hợp giám sát, xử lý sự 

cố an toàn, an ninh thông tin mạng của 

các cơ quan đảng ở Trung ương 

Vượt tiến độ 

đề ra trước 6 

tháng 

32.  Quy chế 06-

QC/VPTW 

Văn phòng Trung 

ương Đảng 

Ngày 26/4/2025 Quy chế về quản lý, sử dụng phần mềm 

Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp 

trong các cơ quan đảng 

Kịp thời bổ 

sung để đáp 

ứng nhu cầu 

thực tế 

33.  Công văn 14074-

CV/VPTW 

Văn phòng Trung 

ương Đảng 

Ngày 01/4/2025 Về Hướng dẫn tái cấu trúc quy trình 

nghiệp vụ phục vụ chuyển đổi số 

Kịp thời bổ 

sung để đáp 

ứng nhu cầu 

thực tế 

34.  Quy chế số 07-

QC/VPTW  

Văn phòng Trung 

ương Đảng 

Ngày 04/11/2025 Quy chế về quản lý, vận hành và sử dụng 

Trung tâm dữ liệu của cơ quan đảng 

Kịp thời bổ 

sung để đáp 

ứng nhu cầu 

thực tế 

35.  Công văn số 

18468-

CV/VPTW 

Văn phòng Trung 

ương Đảng 

Ngày 24/10/2025 Hướng dẫn mô hình kết nối mạng và hệ 

thống trực tuyến. 

Kịp thời bổ 

sung để đáp 

ứng nhu cầu 

thực tế 

36.  Hướng dẫn số 

42-HD/VPTW 

Văn phòng Trung 

ương Đảng 

Ngày 07/11/2025 Hướng dẫn triển khai thủ tục hành chính 

của Đảng trên môi trường điện tử 

Thực hiện 

đúng tiến độ 

 


